
CHƢƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ  

CHỦ THỂ KINH DOANH 

 

 

 

- Luật doanh nghiệp số 68/2014 

- Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết 

một số điều của Luật doanh nghiệp 

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký 

doanh nghiệp. 

 



1. Những vấn đề chung về doanh nghiệp 

2. Địa vị pháp lý của HKD cá thể 

3. Địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân 

4. Địa vị pháp lý của công ty hợp danh 

5. Địa vị pháp lý của công ty TNHH 

6. Địa vị pháp lý của công ty cổ phần 



1. Những vấn đề chung về doanh nghiệp 

1.1. Các khái niệm  

Doanh nghiệp: Tổ chức 

- Có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch 

- Được đăng ký thành lập theo quy định 

- Mục đích kinh doanh.  

 

(K7, Đ4 LDN) 

 



1.1. Các khái niệm  

 

• Vốn điều lệ (K29 Đ4 LDN) 

• Vốn pháp định 

• Trách nhiệm hữu hạn 

• Trách nhiệm vô hạn 
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1.2 Quyền thành lập và quản lý DN 

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý DN 
trừ:  

- Cơ quan nhà nước; 

- Cán bộ, công chức, viên chức; 

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân; 

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong DN nhà 
nước; 

- Người chưa thành niên; hạn chế /mất năng lực hành 
vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân; 

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về 
phá sản, phòng, chống tham nhũng. 

(K1, K2, Đ18 LDN) 
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1.3. Góp vốn vào doanh nghiệp 

Tổ chức, cá nhân trừ: 

 Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân 

 Quy định của pháp luật về cán bộ, công chức 

(K3, Đ18 LDN) 

Tài sản góp vốn vào DN (Đ36-37 LDN) 

 Đồng Việt Nam 

 Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

 Vàng  

 Giá trị quyền sử dụng đất 

 Quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ 

thuật 

 Các tài sản khác có thể định giá bằng Đồng  6 



1.4.Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh 

Các ngành nghề cấm kinh doanh (Đ6 LĐT) 

 Chất ma túy 

 Hóa chất, khoáng vật 

 Mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã 

 Kinh doanh mại dâm 

 Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người 

 Sinh sản vô tính trên người 
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1.4.Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh 

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện  

 Con dấu 

 Cầm đồ 

 Dịch vụ bảo vệ 

 Luật sư 

 Công chứng 

 Thừa phát lại…. 

(Phụ lục 4, Luật đầu tƣ 2014) 
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1.4.Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh 
 

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

 Giấy phép KD: dược phẩm, lữ hành quốc tế 

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện KD: xăng dầu, 

xổ số 

 Chứng chỉ hành nghề: môi giới BĐS, luật sư, 

kiểm toán 

 Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề 

nghiệp: luật sư 
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1.4.Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh 

 Xác nhận vốn pháp định: chứng khoán, ngân 

hàng 

 Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền: nhà hàng, khách sạn 

 Yêu cầu khác: Tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước 

ngoài 

 

Các ngành nghề kinh doanh khác: giấy chứng 

nhận ĐKKD 
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1.5. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp 

Xem Đ 7 và 8 LDN 
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1.6. Thủ tục thành lập và ĐKKD 

Quy trình thành lập 

 Chuẩn bị hồ sơ 

 Nộp hồ sơ tại cơ quan ĐKKD 

 Cấp giấy chứng nhận ĐKKD 

 Cung cấp thông tin và công bố nội dung 
ĐKKD 

Văn bản 

 Luật doanh nghiệp 2014 

 Luật đầu tư 2014 

 Nghị định 78/2005 về ĐKKD 
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1.6. Thủ tục thành lập và ĐKKD 

Hồ sơ 

 Giấy đề nghị ĐKKD 

 Dự thảo điều lệ công ty 

 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng 

thực cá nhân của chủ sở hữu, thành viên sáng 

lập, cổ đông 

 Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập 

 Văn bản xác nhận vốn pháp định 

 Bản sao chứng chỉ hành nghề 
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1.6. Thủ tục thành lập và ĐKKD 

Cơ quan có thẩm quyền:  

Phòng ĐKKD thuộc Sở KHĐT 

Điều kiện: 

 Ngành, nghề 

 Tên (điều 38-42 LDN) 

 Trụ sở 

 Lệ phí đăng kí 
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1.6. Thủ tục thành lập và ĐKKD 

Thay đổi nội dung ĐKKD 

- Khi thay tên, địa chỉ, trụ sở chính, chi 

nhánh, văn phòng đại diện, ngành nghề 

kinh doanh, vốn điều lệ, số cổ phần, vốn 

đầu tư, người đại diện… 

 Đăng kí với cơ quan ĐKKD để được cấp 

lại giấy chứng nhận ĐKKD 
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1. Chia doanh nghiệp 

2. Tách doanh nghiệp 

3. Hợp nhất doanh nghiệp 

4. Sáp nhập doanh nghiệp 

5. Chuyển đổi công ty  

Tổ 

chức 

lại 

DN 

T/đổi quy 

mô DN 

T/đổi h/thức 

pháp lý 



 Chia toàn bộ các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp  

 Chấm dứt sự tồn tại của DN  

 Hình thành nên một số DN mới cùng loại với 

DN bị chia (gọi là DN chia) 

 



- Công ty TNHH 

- Công ty CP 

- Hội đồng thành viên 

- Đại hội đồng cổ đông 

- CT bị chia chấm dứt sự tồn tại 

- Các CT mới (cùng loại) liên đới chịu t/nhiệm các 

khoản nợ, nghĩa vụ TS, HĐLĐ... 

Loại 

hình DN 

áp dụng 

CQ ra 

q/định 

Hậu 

quả 



 

 Chuyển một phần tài sản, một phần quyền và 

nghĩa vụ của DN bị tách 

 Thành lập một hoặc một số DN mới cùng loại 

(gọi là DN tách)  

 Không làm chấm dứt sự tồn tại của DN bị tách. 

 
A  A’ + B 
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- Công ty TNHH 

- Công ty CP 

- Hội đồng thành viên 

- Đại hội đồng cổ đông 

- CT bị tách ko chấm dứt sự tồn tại 

- CT bị tách và CT tách (cùng loại) liên đới chịu 

t/nhiệm các khoản nợ, nghĩa vụ TS, HĐLĐ... 

Loại 

hình DN 

áp dụng 

CQ ra 

q/định 

Hậu 

quả 



 Nhiều DN cùng loại (gọi là DN bị hợp nhất) 

cùng góp toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi 

ích hợp pháp  

 Thành lập 1 DN mới (gọi là DN hợp nhất)  

 Chấm dứt sự tồn tại của mình. 
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- Công ty TNHH 

- Công ty CP 

- Công ty hợp danh 

- Hội đồng thành viên (CTHD, Công ty TNHH) 

- Đại hội đồng cổ đông 

- Các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại 

- CT hợp nhất hưởng các quyền, chịu t/nhiệm các 

khoản nợ, nghĩa vụ TS, HĐLĐ... 

Loại 

hình DN 

áp dụng 

CQ ra 

q/định 

Hậu 

quả 



 Một hoặc một số DN cùng loại (sau đây gọi là 

DN bị sáp nhập) chuyển toàn bộ tài sản, quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang DN nhận sáp 

nhập 

 Đồng thời chấm dứt sự tồn tại của DN bị sáp 

nhập. 

 

A + B = A’ 
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- Công ty TNHH 

- Công ty CP 

- Công ty hợp danh 

- Hội đồng thành viên (CTHD, Công ty TNHH) 

- Đại hội đồng cổ đông 

- Các công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại 

- CT nhận sáp nhập hưởng các quyền, chịu t/nhiệm 

các khoản nợ, nghĩa vụ TS, HĐLĐ... 

Loại 

hình DN 

áp dụng 

CQ ra 

q/định 

Hậu 

quả 



 

 

Chuyển đổi công ty là 

việc làm thay đổi hình 

thức pháp lý của c/ty. 

  

 
Công ty cổ 

phần 

CTTNHH 1 

thành viên 

CTTNHH 2 

t/viên trở lên 



- Công ty TNHH 
- Công ty CP 
- DNTN → Công ty TNHH 

- Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty 
- Đại hội đồng cổ đông 
- Chủ DNTN 

- CT chuyển đổi ko chấm dứt tồn tại 
- CT chuyển đổi vẫn hưởng các quyền, chịu t/nhiệm 

các khoản nợ, nghĩa vụ TS, HĐLĐ... 

Loại hình 

DN áp 

dụng 

CQ ra 

q/định 

Hậu 

quả 



1. Định nghĩa 

2. Các trường hợp và điều kiện giải thể DN 

3. Thủ tục giải thể DN 
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Chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp 

khi xuất hiện các điều kiện luật định mà 

không phải thực hiện thông qua một thủ tục 

tư pháp. 
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Các trường hợp giải thể (Đ201 LDN) 

 Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ 

mà ko có quyết định gia hạn; 

 Tự giải thể; 

 Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối 

thiểu theo quy định của Luật DN trong thời hạn 

06 tháng liên tục; 

 Bị thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD. 

 

DN chỉ 

được giải 

thể khi bảo 

đảm thanh 

toán hết 

các khoản 

nợ và 

nghĩa vụ 

tài sản 

khác.  



Bƣớc 1: Thông qua quyết định giải thể DN 

Bƣớc 2: Gửi quyết định giải thể đến cơ quan, người có 

liên quan. 

Bƣớc 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của 

DN. 

Bƣớc 4: Xóa tên doanh nghiệp trong Sổ đăng ký kinh 

doanh. 



 Cất giấu, tẩu tán tài sản; 

 Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ; 

 Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các 

khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của DN; 

 Ký kết HĐ mới không phải là HĐ nhằm t/hiện giải thể 

DN; 

 Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản; 

 Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực; 



2. Địa vị pháp lý của hộ kinh doanh 

 Khái niệm và đặc điểm 

 

 Thủ tục đăng kí kinh doanh 

 

 Quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh 

 

 Chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ 
kinh doanh 

 



Khái niệm 

Do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các 

cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có 

năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia 

đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại 

một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và 

chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình 

đối với hoạt động kinh doanh.  

(Điều 66 NĐ 78/2015 về ĐKKD) 

 



Đặc điểm 

 Là chủ thể kinh doanh, nhưng không phải 

là một DN 

 Do một cá nhân, nhóm người hoặc hộ gia 

đình làm chủ 

 Chế độ trách nhiệm vô hạn 

 Không có tư cách pháp nhân 

 Quy mô kinh doanh nhỏ và < 10 LĐ 

 



Thủ tục đăng kí kinh doanh 
Cơ quan có thẩm quyền 

 Phòng đăng kí KD trực thuộc UBND cấp huyện 

 Phòng tài chính - kế hoạch/phòng kinh tế trực thuộc UBND cấp huyện  

(K1 Đ 71 NĐ 78/2015) 

Trình tự, thủ tục 

Nộp hồ sơ: 

 Giấy đề nghị đăng kí KD 

 Bản sao CMND 

 Biên bản họp nhóm 

 Bản sao chứng chỉ hành nghề 

 Văn bản xác nhận vốn pháp định 

(K1, Đ 71 ND 78/2015) 

Cấp giấy chứng nhận 

 Ngành nghề KD 

 Tên 

 Lệ phí đăng kí 

(K2 Đ 71 ND 78/2015) 

 

 

 



Quyền và nghĩa vụ hộ kinh doanh 

 Tự do KD 

 Đăng kí kê khai, nộp thuế 

 Thay đổi ngành nghề, vốn, tên: phải thông 

báo với cơ quan ĐKKD (Đ 75 ND 78/2015) 

 Tạm dừng kinh doanh (Đ 76 ND 78/2015) 

 Chấm dứt hoạt động KD (Đ 77 ND 78/2015 



3. Doanh nghiệp tƣ nhân 

 

1. Khái niệm và đặc điểm DNTN 

 

2. Tổ chức quản lý DNTN 

 

3. Quyền và nghĩa vụ của DNTN 



Khái niệm và đặc điểm (Đ183 LDN) 

 
Khái niệm: doanh nghiệp do một cá nhân làm 

chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản 

của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

Đặc điểm: 

 Doanh nghiệp 

 Không có tư cách pháp nhân 

 Một cá nhân đầu tư vốn thành lập và làm chủ 

 Trách nhiệm vô hạn 



Tổ chức và quản lý (Đ185 LDN) 

 

Chủ sở hữu 

Giám đốc 

Phòng ban 

chức năng 

Phòng ban 

chức năng 

Phòng ban 

chức năng 



Quyền và nghĩa vụ của DNTN 

 Có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của một DN 

 Một số quyền và nghĩa vụ do chủ DN thực hiện bằng tư 
cách cá nhân: chiếm hữu, SD, định đoạt TS, tham gia tố 
tụng (Điều 185 LDN) 

Trong lĩnh vực tài chính: 

 Đăng kí chính xác số vốn đầu tư với cơ quan ĐKKD 

 Chủ động kê khai và sử dụng vốn đầu tư 

 Chỉ được giảm vốn đầu tư sau khi đăng kí với cơ quan 
ĐKKD (Điều 184 LDN) 

 Toàn quyền quyết định lợi nhuận sau thuế 

 Chịu mọi rủi ro, thua lỗ, các khoản nợ và nghĩa vụ tài 
chính phát sinh trong hoạt động của DN 

Trong lĩnh vực cho thuê doanh nghiệp: Điều 186 LDN 

Trong việc bán, tặng cho doanh nghiệp: Điều 187 LDN 

 

 



Địa vị pháp lý của công ty hợp danh 

1. Khái niệm và đặc điểm 

2. Quy chế thành viên 

3. Các vấn đề tài chính 

4. Cơ cấu tổ chức quản lý 



Khái niệm và đặc điểm 

Khái niệm (Đ172 LDN) : Doanh nghiệp do ít nhất hai cá 

nhân cùng nhau thành lập, quản lý, cùng kinh doanh dưới 

một tên chung và cùng chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài 

sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. 

Đặc điểm:  

 Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. 

 Ít nhất 2 thành viên hợp danh (Cá nhân). 

 Có thể có thành viên góp vốn (cá nhân hoặc tổ chức). 

 Không được phát hành chứng khoán. 

 



Quy chế thành viên công ty HD  

Xác lập tƣ cách TVHD 

 Là thành viên sáng lập (Đ 173) 

 Gia nhập công ty khi công ty kết nạp TVHD mới (Đ 181) 

 Nhận thừa kế (Đ h, K1, Đ 176) 

 Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của TVHD 

Chấm dứt tƣ cách TVHD 

 Tự nguyện rút vốn khỏi công ty 

 Chết 

 Bị tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự 

 Bị khai trừ khỏi công ty 

 Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 

 Các trường hợp khác điều lệ công ty quy định 

 Điều 180 LDN 

Quyền và nghĩa vụ TVHD (Đ176 LDN) 

 

 



Quy chế thành viên công ty HD  

Xác lập tƣ cách TVGV 

 Tham gia góp vốn khi công ty thành lập (K1, Đ173) 

 Góp vốn khi công ty tăng vốn điều lệ (K1, Đ173) 

 Nhận chuyển nhượng vốn góp từ thành viên góp vốn (Đ 
d, K1, Đ182) 

 Được thừa kế/tặng cho (Đ e, K1, Đ182) 

 Hình thức khác: nhận thanh toán nợ 
Chấm dứt tƣ cách TVGV: Đ182 LDN 

 Chết 

 Tặng cho 

 Bị khai trừ khỏi công ty 

 Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 

 Khác: thanh toán nợ 

Quyền và nghĩa vụ TVGV: Đ182 LDN  

 
 

 



Các vấn đề tài chính của CTHD 

Vấn đề vốn của thành viên (Đ 173 LDN) 

 Thành viên phải góp đủ và đúng thời hạn → cấp giấy chứng nhận 

phần vốn góp 

 TV HD ko góp đủ + không đúng hạn, gây thiệt hại cho công ty → 

bồi thường thiệt hại. 

 TV góp vốn ko góp đủ + không đúng hạn → là khoản nợ của TV đối 

với công ty → có thể bị khai trừ theo quyết định của HĐTV 

Tài sản của công ty hợp danh (Đ174 LDN) 

 TS góp vốn của các TV đã được chuyển QSH cho CTHD 

 TS tạo lập được mang tên công ty 

 Tài sản thu được từ HĐKD do các TVHD thực hiện nhân danh CT 

và từ các HĐKD các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của CT do 

các TVHD nhân danh cá nhân t/hiện. 

 Các tài sản khác theo quy định của pháp luật. 

 

 

 



Chuyển nhƣợng vốn đối với TVHD 

 Chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ phần vốn phải được 

sự đồng ý của các TVHD khác (K3 Đ175 LDN) 

 Rút vốn khỏi CT phải được HĐTV chấp thuận (K2 Đ180 

LDN) 

Chuyển nhƣợng vốn đối với TVGV 

 TVGV có quyền chuyển nhượng phần vốn cho người 

khác (Đ d, K1, Đ182 LDN) 

 Tăng vốn điều lệ 

 Tăng vốn góp của thành viên hiện hữu (Đ173) 

 Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới (Đ 181) 

 

 

Các vấn đề tài chính của CTHD 



Các vấn đề tài chính của CTHD 

Giảm vốn điều lệ 

 TVHD tự nguyện rút vốn (K2, Đ180) hoặc 

 Bị khai trừ khỏi công ty (K3, Đ180) 

 Chết, mà người thừa kế không trở thành TVHD (Đ h, K1, 

Đ176) 

 Bị TA tuyên bố mất tích/hạn chế/mất NLHVDS (K4, Đ180) 

 TVGV bị khai trừ khỏi công ty (K3, Đ173) 

Phân chia lợi nhuận 

 TVGV được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp (Đ b, 

K1, Đ182) 

 TVHD được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp hoặc 

theo thỏa thuận ( Đ e, K1, Đ176) 

 

 



Cơ cấu tổ chức quản lý 

Hội đồng thành viên 

Chủ tịch HĐTV 

Giám đốc (TGĐ) 

Phòng ban 

chức năng 

Phòng ban 

chức năng 

Phòng ban 

chức năng 



Cơ cấu tổ chức quản lý 

Hội đồng thành viên, chủ tịch HĐTV (Đ177 

LDN) 

- Cơ quan quản lý cao nhất, có quyền quyết định 

tất cả công việc kinh doanh. 

- Chủ tịch HĐTV là 1 thành viên hợp danh do 

HĐTV bầu. 

Giám đốc (TGĐ) (Đ179 LDN) 

- Điều hành công việc hàng ngày của công ty  

- Là Chủ tịch HĐTV nếu Điều lệ c/ty không có 

q/định  



Cơ cấu tổ chức quản lý 

Cuộc họp HĐTV (Đ177, 178 LDN) 

 Triệu tập cuộc họp HĐTV: Chủ tịch HĐTV và yêu cầu TVHD 

 Biểu quyết tại cuộc họp HĐTV: 

+  Thành viên hợp danh: đương nhiên 

+ Thành viên góp vốn (điểm a, K1 Đ182) 

 Thông qua quyết định HĐTV: ít nhất 3/4 hoặc 2/3 tổng số TVHD 

chấp thuận (K3,4 Đ177). 

Ngƣời đại diện theo pháp luật, điều hành HĐKD của CTHD 

(Đ179 LDN) 

 TVHD có quyền ĐDPL và tổ chức điều hành HĐKD; 

 TVHD phân công đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm 

soát c/ty; 

 Chủ tịch HĐTV hoặc Giám đốc (TGĐ) là người đại diện cho 

công ty trong q/hệ với CQNN, trong quan hệ tố tụng. 

 

 



Phân biệt 



Địa vị pháp lý của công ty TNHH 

 

 

1. Công ty TNHH một thành viên 

 

2. Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

 



Công ty TNHH một thành viên 

 Khái niệm (K1, Đ73 LDN): Doanh nghiệp do 
một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu 
(sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu 
công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và 
nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số 
vốn điều lệ của công ty. 

Đặc điểm 

 Là một loại hình DN có tư cách pháp nhân 

 Một thành viên duy nhất: cá nhân/tổ chức 

 Trách nhiệm hữu hạn 

 Không được phát hành cổ phần 

 



Cơ cấu tổ chức (Tổ chức-Đ 78) 

 

Chủ 

sở hữu 

Hội đồng thành viên 
(3 người đại diện trở lên) 

Giám đốc (TGĐ) 

Phòng ban chức năng 

Chủ tịch công ty 
(1 người đại diện) 

Kiểm 

soát 

viên 



Cơ cấu tổ chức 

 HĐTV 

 Thành phần: 3-7 thành viên (K1 Đ79) 

 Thẩm quyền: nhân danh CSHCT tổ chức thực hiện 

các quyền và nhiệm vụ được giao từ CSHCT. 

 Chủ tịch HĐTV: do CSH công ty bổ nhiệm / HĐTV 

bầu (K3 Đ79) 

 Họp Hội đồng thành viên 

+ Thẩm quyền triệu tập họp: Chủ tịch HĐTV 

+ Điều kiện tiến hành họp: ít nhất 2/3 số t/viên dự họp 

+ Biểu quyết: 1 t/viên 1 phiếu trừ t/hợp ĐL q/định khác 

+ Thông qua NQ: hơn 1/2 hoặc ít nhất 3/4 (K6 Đ79) 

 



Cơ cấu tổ chức 

 

 

Chủ tịch công ty (Đ80 LDN) 

 Thẩm quyền: nhân danh CSHCT tổ chức t/hiện các quyền và nhiệm 

vụ được giao từ CSHCT. 

 Quyết định có giá trị pháp lý khi được sự phê chuẩn của CSH công 

ty (trừ TH điều lệ công ty có quy định khác).  

Giám đốc (TGĐ) (Đ81 LDN) 

 Do HĐTV (Chủ tịch công ty) bổ nhiệm hoặc thuê 

 Thẩm quyền: điều hành hoạt động kinh doanh 

 Nhiệm kỳ: không quá 5 năm 

 Quyền và nghĩa vụ 

 Tiêu chuẩn, điều kiện 

Kiểm soát viên (Đ82 LDN) 

 Số lượng: CSH bổ nhiệm  

 Nhiệm kỳ: Ko quá 5 năm 

 Quyền và nghĩa vụ 

 Tiêu chuẩn và điều kiện 

 

 

 



Cơ cấu tổ chức (Cá nhân – Đ85)  

Phòng ban chức năng 

Giám đốc (TGĐ) 

Chủ tịch công ty 

(Chủ sở hữu) 



Đại diện theo pháp luật: Do điều lệ quy định, có thể: 

 Chủ tịch Hội đồng thành viên (K2, Đ78) 

 Chủ tịch công ty (K2, Đ78) 

 Giám đốc/Tổng giám đốc (Đe, K2, Đ 81) 

Kiểm soát các giao dịch, HĐ: Những giao dịch với các chủ thể 

sau phải có sự đồng ý của ban quản lý (Đ86 LDN) 

 Chủ sở hữu công ty và người có liên quan của chủ sở hữu CT; 

 Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám 

đốc và Kiểm soát viên; 

 Người có liên quan của những người quy định tại điểm b 

khoản này; 

 Người quản lý của chủ sở hữu CT, người có thẩm quyền bổ 

nhiệm những người quản lý đó; 

 Người có liên quan đến người quản lý 

 

 

Cơ cấu tổ chức   



Công ty TNHH 2 TV trở lên 

 
Khái niệm (Đ47 LDN): Doanh nghiệp có tư 
cách pháp nhân với số thành viên từ 2 đến 50 và 
các thành viên này chỉ phải chịu trách nhiệm về 
mọi nghĩa vụ của công ty trong phạm vi phần 
vốn cam kết góp. 

Đặc điểm (Đ47 LDN): 

- DN có tư cách pháp nhân 

- Thành viên: >=2<50 là tổ chức có tư cách pháp 
nhân/cá nhân 

- Chịu TNHH 

- Không có quyền phát hành cổ phần 

 

 



Công ty TNHH 2 TV trở lên 

Vấn đề tài chính:  

 Thực hiện góp vốn (Đ48) 

 Mua lại phần vốn góp (Đ52) 

 Chuyển nhượng phần vốn góp (Đ53) 

 Xử lý vốn góp trong các tr/hợp (Đ54) 

 Tăng, giảm vốn điều lệ (Đ68) 

Xác lập tƣ cách thành viên: 

 Thành lập công ty với tư cách là TV sáng lập (Đ48) 

 Pháp nhân, cá nhân nhận chuyển nhượng phần vốn góp 
(Đ53) 

 Góp vốn vào công ty (Đ68) 

 Thừa kế phần vốn góp của thành viên là cá nhân chết 
(Đ54) 

 Được tặng phần vốn góp (K6 Đ50, K5 Đ54) 

 Nhận thanh toán nợ (K6 Đ 54) 

 



Công ty TNHH 2 TV trở lên 

Chấm dứt tƣ cách thành viên 

 Cá nhân chết (Đ54 LDN) 

 Chuyển nhượng, tặng cho hết phần vốn góp 

(Đ50 LDN) 

 Công ty chấm dứt tồn tại 

 Các trường hợp khác 

Quyền và nghĩa vụ của thành viên 

 Quyền (Đ50 LDN) 

 Nghĩa vụ (Đ51 LDN) 

 



Cơ cấu tổ chức (Đ 55) 

 

Hội đồng thành viên 

 

 Chủ tịch HĐTV 

Giám đốc (TGĐ) 

Phòng chức năng 

Ban 

kiểm 

soát 



Cơ cấu tổ chức (Đ 55) 

 Hội đồng thành viên 

 Gồm tất cả các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất 
của công ty. 

 Quyền, nhiệm vụ, nghĩa vụ (Đ56) 

 Cuộc họp HĐTV 

+ Triệu tập cuộc họp HĐTV (Đ58) 

+ Điều kiện tiến hành họp (Đ59) 

+ Thông qua nghị quyết (Đ60) 

Chủ tịch hội đồng thành viên (Đ57) 

 Là một TV trong CT, do HĐTV bầu ra, có thể kiêm Giám 
đốc (TGĐ) 

 Nhiệm kỳ: Không quá 5 năm, có thể bầu lại không hạn chế 

 Quyền, nghĩa vụ: Khoản 2 Điều 57 

 Có thể là người đại diện theo PL nếu Điều lệ quy định 

 Trường hợp vắng mặt Chủ tịch HĐTV: K4 Đ57  

 

 

 



Cơ cấu tổ chức (Đ 55) 

 
Giám đốc (TGĐ) 

 Do HĐTV bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê 
(Đd, K2 Đ56) 

 Tiêu chuẩn và điều kiện: Đ65 

 Quyền, nhiệm vụ và nghĩa vụ: K2 Đ64 

Ban kiểm soát (Đ55) 

 Bắt buộc: CT TNHH có từ 11 thành viên Giúp 
HĐTV kiểm soát hoạt động của công ty. 

 Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế 
độ làm việc của BKS do Điều lệ c/ty quy định. 

 



Cơ cấu tổ chức  

 Ngƣời đại diện theo pháp luật 

• Nguyên tắc: Do Điều lệ công ty quy định 

• Có thể là Chủ tịch HĐTV hoặc Giám đốc (TGĐ) 

• Phải thường trú ở VN; vắng mặt trên 30 ngày → 
ủy quyền cho người khác 

Kiểm soát các giao dịch, HĐ (Đ67) 

• Yêu cầu: phải được HĐTV chấp thuận 

• Các giao dịch, HĐ bị kiểm soát: K1 Đ67 

• Trình tự, thủ tục thông qua (K2 Đ67) 

• Quyết định thông qua: 65% tổng số vốn (ko bao 
gồm thành viên có liên quan) (K2 Đ67) 

• HĐ, giao dịch bị vô hiệu (K3 Đ67) 

 

 



Địa vị pháp lý của công ty cổ phần 

Khái niệm (Đ110 LDN): Doanh nghiệp có tư cách 
pháp nhân, trong đó vốn điều lệ được chia thành 
nhiều phần bằng nhau (gọi là cổ phần) và có từ 3 
thành viên trở lên (gọi là cổ đông), các cổ đông chỉ 
chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác 
của công ty trong phạm vi số vốn đã góp. 

Đặc điểm (Đ110 LDN): 

 Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân 

 Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau 

 Cổ đông ít nhất là ba và không hạn chế tối đa 

 Chịu trách nhiệm hữu hạn 

 Cổ phần được tự do chuyển nhượng  

 Được phát hành chứng khoán 



Cổ phần và cổ phiếu 

Cổ phần: Phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ (Điểm a K1 Đ110) 

 Cổ phần phổ thông (Đ 114-115, Đ 119) 

 Cổ phần ưu đãi 

 Cổ phần ưu đãi biểu quyết (Điều 116) 

 Cổ phần ưu đãi cổ tức (Điều 117) 

 Cổ phần ưu đãi hoàn lại (Điều 118) 

 Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định 

Cổ phiếu (Điều 120) 

 Chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ 

liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu cổ phần 

 Là hình thức thể hiện thực tế của cổ phần 

 

 



Quy chế cổ đông 
Cổ đông 

 Cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần (K2 Đ4) 

 Cổ đông phổ thông (Đ119) 

 Cổ đông ưu đãi 

 + Cổ đông ưu đãi biểu quyết (Điều 116) 

 + Cổ đông ưu đãi cổ tức (Điều 117) 

 + Cổ đông ưu đãi hoàn lại (Điều 118) 

Cổ tức 

Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền 
mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của 
công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính (K3 Đ4 
Luật DN) 

Trả cổ tức (Đ132 LDN) 

 



Vấn đề tài chính 

 
 Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập 

(Đ119) 

 Chào bán và chuyển nhượng cổ phần 

(Đ122-126) 

 Phát hành trái phiếu (Đ127) 

 Mua lại cổ phần theo yêu cầu (Đ129) 

 Mua lại cổ phần theo quyết định CT (Đ130) 

 Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần 

được mua lại (Đ131) 

 



Tổ chức và quản lý (Đ134 LDN) 

 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị 

Chủ tịch HĐQT 

Giám đốc (TGĐ) 

Phòng chức năng 

Ban 

kiểm 

soát 



Tổ chức và quản lý 

Đại hội đồng cổ đông 

 Tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, cơ quan 

quyết định cao nhất (K1 Đ135). 

 Quyền và nhiệm vụ (K 2 Đ 135) 

Họp ĐHĐCĐ 

 Triệu tập họp (Điều 136) 

 Điều kiện tiến hành họp (Điều 141) 

 Tiến hành họp và biểu quyết (Điều 142) 

 Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ (Điều 143) 

 



Tổ chức và quản lý 
Hội đồng quản trị (Đ149) 

 Cơ quan quản lý CT, nhân danh CT để quyết định, thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.  

 Quyền, nhiệm vụ, nghĩa vụ (Khoản 2 Điều 149) 

 Nhiệm kỳ, số lượng thành viên HĐQT (Điều 150) 

 Tiêu chuẩn và điều kiện làm t/viên HĐQT (Điều 151) 

 Chủ tịch Hội đồng quản trị (Điều 152) 

 Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HDQT (Đ 156) 

Họp HĐQT (Điều 153) 

 Bầu Chủ tịch HĐQT 

 Hình thức họp 

 Triệu tập họp HĐQT 

 Điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT 

 Thông qua quyết định của HĐQT 

 



Tổ chức và quản lý 

Giám đốc (TGĐ) (Đ157) 

 Do HĐQT bổ nhiệm 1 người trong số họ hoặc 
thuê 

 Điều hành công việc kinh doanh  

 Chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước 
HĐQT và trước pháp luật 

 Nhiệm kỳ: không quá 5 năm, có thể được bổ 
nhiệm lại 

 Tiêu chuẩn và điều kiện (Đ65) 

 Quyền, nhiệm vụ, nghĩa vụ (K3 Đ157) 

 



Ban kiểm soát 

 CT có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc cổ đông là tổ 
chức sở hữu trên 50% số cổ phần (Đa, K1, Đ134) 

 Có từ 3-5 t/viên; nhiệm kỳ không quá 5 năm; được bầu 
lại với số nhiệm kỳ không hạn chế (K1 Đ163) 

 Các t/viên bầu 1 người làm Trưởng BKS  

 BKS phải có hơn 1/2 số t/viên thường trú ở VN và phải 
có ít nhất một t/viên là kế toán viên hoặc kiểm toán 
viên (K2 Đ 163) 

 Tiêu chuẩn và điều kiện làm t/viên BKS (Điều 164) 

 Quyền và nhiệm vụ (Điều 165) 

Ngƣời đại diện theo pháp luật (K2, Đ 134) 

 Nguyên tắc: Do Điều lệ công ty quy định 

 Có thể là Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc (TGĐ) 

 

 

Tổ chức và quản lý 


